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KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 

địa bàn xã Gia Phúc giai đoạn 2026 - 2030 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Hải Phòng; Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND 

thành phố Hải Phòng về công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

(CTRSH) tại nguồn và Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 17/8/2026 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phúc và ; UBND xã Gia Phúc ban hành Kế hoạch 

hành động triển khai thực hiện trên địa bàn xã như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch 

số 152-KH/ĐU của Đảng ủy xã và Kế hoạch số 331/KH-UBND của UBND 

Thành phố; khắc phục triệt để các "điểm nghẽn", tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong công tác quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn xã. 

- Giải quyết triệt để tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn 

lấp cấp thôn; thúc đẩy tái chế, tái sử dụng rác thải hữu cơ/compost, hướng tới 

xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí "Xã hạnh phúc" và "Xã không rác thải nhựa". 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ 

thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. 

- Người đứng đầu các ngành, đơn vị, Trưởng các thôn chịu trách nhiệm 

trực tiếp trước Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai công tác phân loại 

CTRSH tại nguồn trên địa bàn phụ trách. 

- Kết quả thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn là tiêu chí bắt buộc trong 

đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, các thôn và 

bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa". 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Chỉ tiêu năm 2026 

- Trước ngày 31/10/2026: Ban hành đồng bộ các phương án, bản đồ tuyến - 

điểm thu gom, công khai lịch trình và tần suất thu gom CTRSH đến 100% các hộ 

gia đình; hoàn thành rà soát hiện trạng dịch vụ và hạ tầng rác thải trên địa bàn. 
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- Trước ngày 31/12/2026: Hoàn thành bộ số liệu nền về rác thải năm 

2026. Nâng tỷ lệ hộ gia đình tham gia phân loại rác tại nguồn lên tối thiểu 55%. 

- Tỷ lệ chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, rác hữu cơ/thực phẩm 

được phân loại tại nguồn đạt tối thiểu 30% (hướng tới 40%). 

- Giảm tối thiểu 25% khối lượng rác thải sinh hoạt chôn lấp trực tiếp so 

với năm 2025. 

- Hoàn thành việc rà soát, lập phương án cải tạo một số tuyến đường vào 

bãi rác và lập lộ trình chi tiết đóng cửa bãi rác chôn lấp tại một số thôn. 

2. Mục tiêu giai đoạn 2027 - 2030 

- 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom, phân 

loại và xử lý theo quy định. Tỷ lệ rác thải tái chế, tái sử dụng tăng bình quân tối 

thiểu 2%/năm. 

- Thường xuyên cải tạo nâng cấp các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn xã, có 

kế hoạch đóng cửa hoàn toàn các bãi rác quá tải, gây ô nhiễm; cải tạo, phục hồi môi 

trường và chuyển đổi công năng thành các điểm trung chuyển đạt chuẩn. 

- Tối thiểu 50% hộ gia đình khu vực nông thôn tự xử lý/ủ rác hữu cơ làm 

phân bón compost tại hộ. Xã đạt chuẩn tiêu chí "Xã không rác thải nhựa". 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, giáo dục và công khai thông tin 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2025), Chỉ thị 16-CT/TU và các Kế hoạch chỉ đạo của cấp trên đến 

100% cán bộ, công chức, các Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và người dân 

trên địa bàn xã. 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, cổng 

thông tin điện tử, họp dân tại 18 thôn, các buổi sinh hoạt đoàn thể. Phát tài liệu 

hướng dẫn quy trình phân loại rác tại nguồn (rác hữu cơ, rác tái chế, rác còn lại). 

- Công khai minh bạch: thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến thu gom CTRSH 

và danh sách các trường hợp cố tình không tuân thủ quy định phân loại rác. 

2. Đầu tư hạ tầng, tổ chức thu gom và quản lý kỹ thuật 

- Lập quy hoạch, xây dựng các điểm trung chuyển rác tại khu 05 xã cũ và 

01 bãi trung chuyển rác thải làng nghề tại xã Hoàng Diệu cũ  đạt chuẩn, đáp ứng 

yêu cầu lưu giữ riêng từng loại rác đã phân loại. 

- Lập lộ trình đóng cửa một số bãi rác chôn lấp cấp thôn quá tải giây ô 

nhiễm: Đánh giá mức độ ô nhiễm, lập phương án đóng cửa, dừng tiếp nhận rác 

và cải tạo phục hồi môi trường theo lộ trình của Thành phố. 

- Củng cố lực lượng thu gom: Rà soát, kiện toàn 26 tổ thu gom rác thải vệ 

sinh môi trường  tại 18 thôn; từng bước trang bị xe thu gom 2 ngăn chuyên dụng 

và bảo hộ lao động cho các tổ thu gom. 
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- Áp dụng chế tài thu gom và giá dịch vụ: 

+ Thực hiện nghiêm quyền từ chối thu gom đối với các hộ gia đình, cá 

nhân, tổ chức không phân loại rác theo quy định kể từ Quý IV/2026. 

+ Nghiên cứu áp dụng biểu giá dịch vụ vệ sinh môi trường lũy tiến dựa 

trên khối lượng phát sinh (ưu đãi hộ thực hiện tốt, tăng phí đối với hộ không 

phân loại). 

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm và ứng dụng công nghệ 

- Tuần tra và phạt nguội: Công an xã chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy 

Quân sự xã và 18 thôn tăng cường tuần tra, giám sát tại các điểm đen ô nhiễm, 

khu vực giáp ranh, các tuyến đường đê đường gom cao tốc. 

- Khai thác Camera giám sát: Khảo sát, lắp đặt bổ sung và khai thác tối 

đa hệ thống camera giám sát tại các khu vực trọng điểm để phát hiện, xác minh, 

xử lý nghiêm và phạt nguội hành vi đổ trộm, xả rác sai quy định. 

- Vận hành hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về môi trường; 

bảo đảm 100% thông tin phản ánh được tiếp nhận và xử lý đúng thời hạn. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

TT Nhiệm vụ Đơn vị /  

Cơ quan chủ trì 

Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm 

đầu ra 

 

 

1 

Ban hành Phương án 

phân loại, thu gom, vận 

chuyển CTRSH; Bản 

đồ tuyến, điểm thu 

gom và Tần suất thu 

gom trên địa bàn xã. 

Phòng Kinh tế xã 

chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã, 

các đơn vị dịch vụ 

và Trưởng 18 thôn. 

Tháng 

10/2026 

Phương án; 

Bản đồ 

tuyến, điểm 

thu gom; 

Thông báo 

công khai. 
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Tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn phân loại 

rác tại nguồn đến từng 

hộ gia đình; tập huấn 

kỹ thuật ủ phân hữu 

cơ compost. 

Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

chủ trì, phối hợp 

UBMTTQ, Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân 

xã. 

Từ tháng 

10/2026 và 

thường 

xuyên 

Bài phát 

thanh; Sổ 

tay/Tờ rơi 

hướng dẫn; 

Hội nghị tập 

huấn. 

3 Hoàn thành xây dựng 

Bộ số liệu nền năm 

2026 về nguồn phát 

sinh, khối lượng rác 

thải và hạ tầng thu 

gom trên địa bàn xã. 

Phòng Kinh tế xã 

phối hợp với các 

ông, bà Trưởng 18 

thôn. 

Trước 

31/12/2026 

Bộ số liệu 

nền được 

xác nhận. 

 

 

Rà soát, củng cố 26 tổ 

tự quản/tổ thu gom 

môi trường; điều 

Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

chủ trì, phối hợp 

Từ Quý 

IV/2026 

Hợp đồng 

dịch vụ điều 

chỉnh; Quyết 
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chỉnh hợp đồng đặt 

hàng dịch vụ thu gom 

riêng rác sau phân 

loại. 

phòng Kinh tế xã 

Trưởng 18 thôn. 

định kiện 

toàn tổ thu 

gom. 
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Khảo sát lắp đặt 

camera giám sát, tổ 

chức tuần tra, mật 

phục xử lý vi phạm đổ 

trộm rác thải tại các 

tuyến đê và điểm đen. 

Công an xã chủ trì, 

phối hợp Ban chỉ 

huy Quân sự xã và 

Trưởng 18 thôn. 

Thường 

xuyên (Cao 

điểm Quý 

IV/2026) 

Kế hoạch 

tuần tra; 

Biên bản, 

Quyết định 

xử phạt vi 

phạm. 
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Tham mưu cân đối ngân 

sách địa phương, đề xuất 

kinh phí hỗ trợ hạ tầng 

môi trường và phương 

tiện phân loại rác. 

Phòng Kinh tế xã Định kỳ hằng 

năm 

Dự toán kinh 

phí được phê 

duyệt. 
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Đưa kết quả thực hiện 

phân loại rác vào tiêu 

chí xét tặng danh hiệu 

"Gia đình văn hóa", 

"Thôn văn hóa" và thi 

đua công chức. 

Phòng Văn hóa – Xã 

hội; Hội Đồng Thi 

thi đua khen thưởng 

xã. 

Đánh giá 

hằng năm 

Bảng chấm 

điểm thi đua. 

  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành của xã. 

2. Nguồn kinh phí lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới, các dự án, đề án môi trường liên quan. 

3. Nguồn thu từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. 

4. Nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân và các nguồn lực hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế xã: Là đầu mối thường trực, có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả định 

kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý để trình Chủ tịch UBND xã báo cáo UBND 

Thành phố (qua Sở NN&MT) và Ban Thường vụ Đảng ủy xã. 

2. Công an xã: Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm 

theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm về xả thải môi trường, đổ 

rác thải trái phép. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội: 
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- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân. 

- Tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phát động các phong trào thi đua 

gắn với phân loại rác tại nguồn: Hội Phụ nữ với mô hình "Biến rác thành tiền", 

"Chống rác thải nhựa"; Hội Nông dân với mô hình "Ủ phân hữu cơ tại hộ"; 

Đoàn Thanh niên với chiến dịch "Ngày Chủ nhật xanh". 

4. Trưởng các thôn trên địa bàn xã: 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phân loại, thu gom rác thải tại 

địa bàn thôn phụ trách. 

- Tổ chức họp dân, phổ biến kế hoạch, công khai lịch thu gom và hướng 

dẫn trực tiếp các hộ gia đình thực hiện phân loại rác. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phản ánh kịp thời về UBND xã 

(qua Công an xã và Phòng Kinh tế xã) các hành vi vi phạm xả rác thải trái phép 

trên địa bàn. 

UBND xã Gia Phúc yêu cầu các ngành, phòng chuyên môn, trung tâm 

thuộc UBND xã, Trưởng các thôn và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để b/c); 

- Sở Nông nghiệp & Môi trường (để b/c); 

- BTV Đảng ủy xã (để b/c); 

- TT HĐND xã (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể xã; 

- Công an xã, BCH Quân sự xã; 

- Các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Các ông, bà Trưởng 18 thôn; 

-  Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Văn Chuyển 
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